
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam

Mã số TÀI SẢN
Thuyết 

minh
Số cuối kỳ Số đầu năm

100 A.    TÀI SẢN NGẮN HẠN 580,387,313,086 573,128,861,972

110 I. Tiền 5 29,518,291,930 14,378,328,291

111 1. Tiền 29,518,291,930 14,378,328,291

130 II. Các khoản phải thu ngắn hạn        120,759,528,336          119,645,489,107 

131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 6.1         122,048,168,135            99,113,286,876 

132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 6.2                383,094,724              3,413,796,351 

136 3. Phải thu ngắn hạn khác 7             3,225,618,764            21,589,534,872 

137 4.  Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 6.1            (4,897,353,287)             (4,471,128,991)

140 III. Hàng tồn kho 8 416,484,806,744 431,365,897,871

141 1. Hàng tồn kho 439,354,900,045 456,188,062,997

149 2.  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho          (22,870,093,301)           (24,822,165,126)

150 IV. Tài sản ngắn hạn khác          13,624,686,076              7,739,146,703 

151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9 13,431,652,973 7,545,216,057

152 2. Thuế GTGT được khấu trừ 193,033,102 192,886,042

153 3.  Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  1                     1,044,604 

200 B.  TÀI SẢN DÀI HẠN         109,969,889,347          142,411,079,004 

210 I.   Các khoản phải thu dài hạn            1,362,103,950              1,309,103,950 

216 1.     Phải thu dài hạn khác 7 1,362,103,950 1,309,103,950

220 II.  Tài sản cố định          79,710,147,099          115,573,210,692 

221 1. Tài sản cố định hữu hình 10 76,463,797,543 89,592,168,699

222 Nguyên giá 459,051,028,106 441,539,068,899

223 Giá trị hao mòn lũy kế -382,587,230,563 -351,946,900,200

227 2. Tài sản cố định vô hình 11 3,246,349,557 25,981,041,994

228 Nguyên giá 159,734,911,436 210,724,804,976

229 Giá trị hao mòn lũy kế -156,488,561,879 -184,743,762,982

240 III.  Tài sản dở dang dài hạn 11,558,668,266            10,007,971,818 

242 1.     Chi phí  mua TSCĐ dở dang  12 11,558,668,266            10,007,971,818 

260 IV. Tài sản dài hạn khác 17,338,970,031 15,520,792,544

261 1. Chi phí trả trước dài hạn 9 17,338,970,031 15,520,792,544

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021



Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 690,357,202,433 715,539,940,976

Mã số NGUỒN VỐN
Thuyết 

minh
Số cuối kỳ Số đầu năm

300 C. NỢ PHẢI TRẢ      4,241,154,297,709       3,942,783,587,234 

310 I. Nợ ngắn hạn 4,241,154,297,709 3,942,783,587,234

311 1. Phải trả người bán ngắn hạn 13.1 3,056,028,006,047 2,622,333,033,764

312 2   Người mua trả tiền trước ngắn hạn 13.2 2,549,753,545 4,985,962,284

313 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 14 6,258,408,873 1,515,021,913

314 4. Phải trả người lao động 16,376,294,726 15,826,469,557

315 5. Chi phí phải trả ngắn hạn 15 198,871,478,048 158,732,324,303

318 6.  Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 16 179,951,780,997 164,023,025,544

319 7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 5,207,538,357 1,784,107,217

320 8.  Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 17 766,577,284,116 965,327,142,653

321 9.  Dự phòng phải trả ngắn hạn 18 9,333,753,000 8,256,500,000

330 II. Nợ dài hạn

338 1.     Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 17

400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU     (3,550,797,095,277)      (3,227,243,646,259)

410 I. Vốn chủ sở hữu 19    (3,550,797,095,277)     (3,227,243,646,259)

411 1. Vốn góp của chủ sở hữu 19.2 344,493,601,391 344,493,601,391

421 2. Lỗ lũy kế     (3,895,290,696,668)      (3,571,737,247,650)

421a -       Lỗ sau thuế đến cuối năm trước    (3,552,836,836,872)     (3,306,317,732,172)

421b -       Lỗ sau thuế năm nay       (342,453,859,796)        (265,419,515,478)

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN         690,357,202,433          715,539,940,976 

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc



Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam

Mã số CHỈ TIÊU
Thuyết 
minh

Năm 2021 Năm 2020

1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

20.1               1,076,364,876,705                1,062,339,591,623 

2 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 20.1                    (5,288,678,322)                      (7,217,332,492)

10
3. Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

20.1               1,071,076,198,383                1,055,122,259,131 

4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ 

cung cấp

20
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung 
cấp dịch vụ

                   39,172,235,582                   119,520,465,590 

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 20.2                    29,579,809,659                       6,298,556,231 

22 7. Chi phí tài chính 22                  (57,479,985,442)                    (60,913,871,046)

23 -    Trong đó: Chi phí lãi vay                  (26,780,576,560)                   (41,457,282,547)

25 8. Chi phí bán hàng 23                (245,325,150,334)                  (241,829,841,791)

26 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 23                  (95,979,250,582)                    (88,563,797,208)

30 10. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh                (330,032,341,117)                  (265,488,488,224)

31 11. Thu nhập khác                         126,495,907                            70,650,000 

32 12. Chi phí khác                  (12,548,014,586)                             (1,677,254)

40 13. Lợi nhuận khác                  (12,421,518,679)                            68,972,746 

50 14. Tổng lỗ trước thuế                (342,453,859,796)                  (265,419,515,478)

51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 25.1                                         -                                             -   

60 16. Lỗ sau thuế TNDN                (342,453,859,796)                  (265,419,515,478)

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …..
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

                 (935,601,793,541)11 21             (1,031,903,962,801)


